
Biểu số 35 
DANH LỤC CÔN TRÙNG RỪNG, SÂU, BỆNH HẠI RỪNG[1] 

TT[2] Tên khoa 
học[3] 

Tên Việt 
nam 

Sinh 
cảnh[4] 

Độ 
nhiều 

Công 
dụng 

Loài 
thuộc 

Công ước 
CITES[5] 

Loài thuộc 
Nghị định 
về quản lý 
thực vật 

rừng, động 
vật rừng 
nguy cấp, 

quý, hiếm[6] 

Nguồn tài 
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Người lập Danh lục: Thời gian lập Danh lục:​

Ngày…..tháng….năm...... 
_____________________ 
Ghi chú: 
[1] Mẫu này được sử dụng chung cho xây dựng Danh lục côn trùng rừng; Danh lục sâu, 
bệnh hại rừng; 
[2] Số thứ tự bộ được đánh bằng số La Mã; số thứ tự họ được đánh số Ả Rập từ 1 đến hết 
cho toàn bộ số họ; số thứ tự loài được đánh số Ả Rập từ 1 đến hết cho toàn bộ số loài; 
[3] Tên khoa học được sắp xếp theo bộ, họ, loài và theo hệ thống sinh cảnh. 
[4] Sinh cảnh là trạng thái rừng hoặc sử dụng đất nơi sống. 
[5] Ghi theo Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp (Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III); 
[6] Ghi theo nhóm tại Danh lục kèm theo Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nhóm IA, IB, IIA, IIB). 
 


